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1 C3218010030 Nguyễn Thị Tuyết Ân 06/01/2000 Nữ 197380726 2 00 20.30 M00 1 1 6.8 3 3 30 3201 Nguyễn Thị Tuyết Ân 01268585850 Lai Phước, Đông Lương, Đông Hà, QT

2 C3218010038 Nguyễn Thị Kim Anh 21/07/2000 Nữ 197386621 2NT 00 19.63 M00 1 1 6.9 3 3 38 3201 Nguyễn Hùng Việt 0944541268 KP6, P3, ĐH, QT

3 32001684 TRẦN THỊ CẨM 29/10/2000 Nữ 197386036 2 17.00 M00 1 2 6.9 2 1 7 01 TRẦN THỊ CẨM 01698690427 Khu phố 1A - Đông Lễ, Thành phố Đông 
Hà - Quảng Trị

4 C3218010035 Hoàng Thị Kim Chi 02/02/2000 Nữ 197382197 2 00 23.18 M00 1 1 7.3 3 3 35 3201 Hoàng Lý 0912691654 Kiệt 18/2 Nguyễn Thương Hiền, KP2, P2, 
ĐH, QT

5 32004755 LÊ THỊ GẤM 19/02/1999 Nữ 197369751 1 16.85 M00 1 2 6.6 3 1 17 06 LÊ THỊ GẤM 01274212456 Lê Đinh Vinh, Đội 2, Linh An, Triệu 
Trạch, Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

6 32007199 NGUYỄN THỊ HẠNH 12/12/2000 Nữ 197416587 2NT 18.78 M00 3 2 6.6 3 1 24 07 NGUYỄN THỊ HẠNH 01692565083 Võ Thị Thương, Phương Lang, Hải Ba, 
Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

7 C3218010026 Trần Thị Nguyên Hoa 05/04/2000 Nữ 197385675 2NT 00 20.88 M00 1 1 6.6 3 3 26 3201 Trần Thị Nguyên Hoa 01643369781 KP1, P4, TP Đông Hà, QT

8 32004580 HỒ THỊ HUỆ 03/09/1998 Nữ 197470119 1 01 16.68 M00 2 2 6.5 3 1 31 08 HỒ THỊ HUỆ 01698058856 Trung Đoàn Nông Lâm 52, xã Hướng 
Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

9 C3218010025 Nguyễn Thị Hương 20/06/2000 Nữ 197401805 1 00 20.95 M00 1 1 7.2 3 3 25 3206 Nguyễn Thị Hương 01238708836 Thôn Vệ Nghĩa, Xã Triệu Long, TP,QT

10 C3218010001 Nguyễn Thị Thanh Huyền 09/11/1999 Nữ 197390935 2NT 00 20.73 M00 1 1 7 3 2 01 3202 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0961237158 Thôn Lai Bình, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, QT

11 C3218010033 Mai Thị Nhật Lệ 19/03/1999 Nữ 197390755 2NT 00 21.75 M00 1 1 7.1 3 2 33 3203 Mai Thị Nhật Lệ 01257112234 Tiên An, Vĩnh Sơn, VL, QT

12 C3218010050 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 15/5/1998 Nữ 197369205 2NT 00 22.48 M00 1 1 7.3 3 3 50 3206 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01672863455 KV3, Triệu Thuận, TP, QT

13 32003299 HỒ THỊ NGỜ 02/04/1999 Nữ 197424441 1 01 18.45 M00 1 2 5.8 3 1 54 09 HỒ THỊ NGỜ 01697198806 Hồ Thị Ngờ,Lớp 12A5, trường THPT Cam 
Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị

14 32004084 NGUYỄN CỬU NHI 20/01/2000 Nữ 197430061 1 17.75 M00 2 2 6.9 2 1 62 08 NGUYỄN CỬU NHI 01238785345 Xã Tân Liên - Huyện Hướng Hóa - Quảng 
Trị

15 C3218010024 Hồ Thị Phăn 30/10/2000 Nữ 197435908 2 01 23.45 M00 1 1 7.1 3 3 24 3208 Hồ Thị Phăn 01676857060 Thôn Ba tầng, Xã Ba tầng, Hướng Hoá

16 C3218020010 Trần Thị Diệu Thanh 02/01/1999 Nữ 197385078 2NT 00 20.10 M00 1 1 7.1 3 3 206 3201 Trần Thị Diệu Thanh 0946932653 KP3, P1, Đông Hà, QT

17 C3218010041 Nguyễn Thị Thạch Thảo 15/08/2000 Nữ 197432846 1 00 21.80 M00 1 1 7 3 3 41 3208 Nguyễn Thị Thạch Thảo 01634362345 01 Nguyễn Huệ, An Hà, LB, QT

18 32004191 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 20/04/2000 Nữ 197434070 1 17.63 M00 2 2 6.9 3 2 94 08 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 01685220851 Xã Tân Hợp - Huyện Hướng Hóa - Quảng 
Trị

19 32000521 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 13/12/2000 Nữ 197395473 2NT 21.23 M00 2 2 7 2 2 96 03 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 01263606484
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG - 47/6 
đường Hùng Vương - TT Hồ Xá - Huyện 
Vĩnh Linh - Quảng Trị

20 32001303 TẠ THỊ THANH THƯƠNG 02/11/2000 Nữ 197454071 1 15.40 M00 1 2 6.7 2 1 97 04 TẠ THỊ THANH THƯƠNG 01636271899 Tạ Thị Thanh Thương - Mai Xá - Xã Gio 
Mai- Huyện Gio Linh - Quảng Trị

21 C3218020011 Đoàn Thị Hoài Thuý 03/03/2000 Nữ 197401756 2NT 00 24.50 M00 1 1 8.3 4 3 305 3206 Đoàn Thị Hoài Thuý 01202675321 Xóm Triêu, Triệu Long, TP, QT
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22 C3218020012 Lê Minh Thuỷ Tiên 18/11/1991 Nữ 197285442 2NT 00 23.40 M00 1 1 6.7 3 3 208 3205 Lê Minh Thuỷ Tiên 0972495347 An Phát Quán, K11, QL9, Cam Hiếu, CL, 
QT

23 C3218010017 Đỗ Thị Ngọc Trâm 04/08/2000 Nữ 197395802 2NT 00 19.40 M00 1 1 7 3 3 17 3203 Đỗ Thị Ngọc Trâm 0911921017 16/20 Nguyễn Du, Khóm Đoàn Kết, Hồ 
Xá, vl, qt

24 C3218010034 Hoàng Thị Huyền Trâm 07/06/1999 Nữ 197382639 2 00 22.00 M00 1 1 7.5 3 2 34 3201 Hoàng Thị Huyền Trâm 0947980700 49, Chu Mạnh Trinh, KP11, P5, ĐH, QT

25 C3218010019 Phạm Thị Hải Yến 08/10/2000 Nữ 197395172 2NT 00 21.63 M00 1 1 7.4 3 3 19 3203 Phạm Thị Hải Yến 01686743235 Đội 4, Mỹ Lộc, Vĩnh Chấp, VL, QT
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